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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN MỚI 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH 
ĐỊA CHỈ 

Số nhà Đường Tổ KP Phường 

1. Lớp 19 -24 tháng 

1 Võ Nguyệt Cát 09 12 2020 35/17/40/6 4 15 6 Trường Thọ 

2 Nguyễn Ngọc Trí Khang 27 01 2021 102 Đặng Văn Bi 1 2 Bình Thọ 

3 Đoàn Trúc  Linh 16 10 2020 115/7 Nam Cao 6 1 Tân Phú 

4 Nguyễn Huỳnh Khiết An 03 03 2021 1/8 4 12 6 Trường Thọ 

5 Phan Võ Hà Phương 26 01 2021 30A Dân Chủ 2 3 Bình Thọ 

6 Trần Đình Lâm Viên 06 01 2021 36A 3 4 5 Trường Thọ 

7 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 03 11 2020 5/4 Hữu Nghị 4 3 Bình Thọ 

8 Hoàng Anh Vũ 05 10 2020 156/8 Võ Văn Ngân 7 1 Bình Thọ 

9 Nguyễn Nguyên  Trực 15 10 2020 45 12 7 9 Trường Thọ 

10 Nguyễn Tuấn  Kiệt 12 12 2020 772 XLHN  1 Hiệp Phú 

2. Lớp 25 - 36 tháng 

1 Nguyễn Đoàn Tiến Khôi 30 04 2020 5/7 Hữu Nghị 4 3 Bình Thọ 

2 Ngô Thùy Anh 20 04 2020 70 6  2 Linh Trung 

3 Nguyễn Huỳnh Thảo My 21 02 2020 13 Hòa Bình  4 Bình Thọ 

4 Trần Ngọc Linh Đan 10 04 2020 232/22 Đặng Văn Bi  1 Bình Thọ 

5 Lê Sỹ Bảo Long 03 06 2020 76/44 19 44 4 Linh Chiểu 

6 Lê Châu Khánh Hân 02 06 2020 B702 Man Thiện 14 6 Hiệp Phú 

7 Phan Ngọc Anh  Thư 22 06 2020 62/31/7 4 2 5 Trường Thọ 

8 Nguyễn Hà Minh An 11 04 2020 86/8 2 3 8 Trường Thọ 

9 Lê Anh Khôi 12 09 2020 19 Thống Nhất 4 4 Bình Thọ 



10 Nguyễn Trần Khả Linh 30 05 2020 17 3 2 6 Trường Thọ 

11 Nguyễn Hà Ngọc  Ngạn 10 02 2020 2.1 lô C 1 - CXĐL 1 6 Trường Thọ 

12 Trương Khả Hân 28 05 2020 14/19A 17 36 3 Linh Chiểu 

13 Nguyễn Đức Nhân 31 07 2020 14 Đặng Văn Bi  4 Bình Thọ 

14 Bùi Anh Phúc 07 06 2020 101/5A 11 33 9 Trường Thọ 

15 Bùi Tiến  Lâm 26 03 2020 A1.1110 12 2 5 Trường Thọ 

16 Bùi Thị Ngọc Ngân 12 02 2020 64/8 5 16 2 Linh Xuân 

17 Trần Bình Như Ý 06 02 2020 35 Hàn Thuyên 1 3 Bình Thọ 

3. Lớp Mầm 

01 Nguyễn Tiến  Thành 20 08 2019 188/5/2A Tô Ngọc Vân  3 Linh Đông 

02 Nguyễn Đồng Hải Đăng 25 03 2019 38/13 3 4 6 Trường Thọ 

03 Trần Ngọc Khánh Vy 14 12 2019 62/33/2 4 1 5 Trường Thọ 

04 Nguyễn Cao Minh Anh 08 08 2019 14/2 
Mạc Hiển 

Tích 
   Long Bình 

05 Nguyễn Chí Hào 27 04 2019 62/33 4 1 5 Trường Thọ 

06 Lê Ngọc Bảo Châu 20 05 2019 62/1 Đặng Văn Bi 1 4 Bình Thọ 

07 Trần Nguyễn Tường  Lam 15 12 2019 1D Khổng Tử 3 4 Bình Thọ 

08 Lê Ngọc Bảo Hân 17 10 2019 59/19 8 16 5 Trường Thọ 

09 Tràn Bảo  Anh 24 02 2019 1/6A 4  2 Bình Thọ 

10 Nguyễn Minh  Khang 27 11 2019 158/17 Võ Văn Ngân  1 Bình Thọ 

11 Phạm Thiên Du 20 12 2019 11/415 Bác Ái 5 4 Bình Thọ 

12 Trần Minh  Quang 06 06 2019 303 Võ Văn Ngân 51 3 Linh Chiểu 

13 Lê Minh Khôi Nguyên 26 11 2019 34 12 2 5 Trường Thọ 

14 Trần Nguyễn Minh Hưng 31 03 2019 29/40 4 16 6 Trường Thọ 

15 Phan Đặng Minh Quân 19 09 2019 1/6A 1 1 6 Trường Thọ 

16 Phạm Tuyết Mai 29 11 2019 114/13/6 11  9 Trường Thọ 

17 Nguyễn Hồ Bảo Nhi 14 06 2019 990 Kha Vạn Cân 1 1 Trường Thọ 

18 Huỳnh Tuyết Anh 23 09 2019 5 5 48 4 Linh Chiểu 



19 Nguyễn Bảo Long 25 06 2019 33/15 Đặng Văn Bi 11 6 Trường Thọ 

20 Nguyễn Kiến Tân 01 10 2019 233 Tô Ngọc Vân 6 3 Linh Đông 

21 Dương Nguyễn Cát Tiên 19 11 2019 12.01 Lô A 4 3 5 Trường Thọ 

22 Đoàn Trúc An 13 06 2019 115/7 Nam Cao 6 1 Tân Phú 

23 Trần Khánh An 01 05 2019 10 XLHN 14 6 Trường Thọ 

24 Phan Nguyên  Khôi 07 03 2019 C1-09-18 12 2 5 Trường Thọ 

25 Vương Hoàng Thiên Đăng 28 11 2019 142/4/1 Võ Văn Ngân  1 Bình Thọ 

26 Lê Tuệ  Nhi 01 10 2019 50/1 6 12 5 Trường Thọ 

27 Phạm Lê Bảo Châu 11 02 2019 11.03 Lô A 4 3 5 Trường Thọ 

28 Chu Đông  Nguyên 16 07 2019 11 Song Hành 14 6 Trường Thọ 

4. Lớp Chồi 

01 Lê Ngọc Anh Duy 02 06 2018 23/4 5  2 Linh Trung 

02 Lê Toàn  Thắng 28 03 2018 76 Nguyễn Bá Luật 13 2 Bình Thọ 

03 Đào Lê  Lộc 19 06 2018 348 Võ Văn Ngân  3 Bình Thọ 

04 
Nguyễn Trương 

Tuyết  
Vy 06 06 2018 34 12  5 Trường Thọ 

05 Nguyễn Đức  Lộc 30 10 2018 37/17/40/6 4 15 6 Trường Thọ 

06 Nguyễn Đức  An 30 10 2018 37/17/40/6 4 15 6 Trường Thọ 

07 Trần Đức Phúc 17 11 2018 5/3 11  1 Bình Thọ 

08 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 06 03 2018 44/1 Thống Nhất 7 3 Bình Thọ 

09 Nguyễn Nhật Minh Khôi 12 08 2018 34 12 2 5 Trường Thọ 

10 Trần Phan Gia Bảo 17 06 2018 62/33/2 4 1 5 Trường Thọ 

11 Trần Đức  Lâm 21 09 2018 2 Lê Quí Đôn  4 Bình Thọ 

12 
Huỳnh Nguyễn 

Thanh 
Vân 09 07 2018 2 Alexander 2 4  

13 Trương Minh Triết 27 03 2018 43 Chương Dương 28 2 Linh Chiểu 

5. Lớp Lá 

01 Hoàng Bảo Anh 18 07 2017 9/11 Đặng Văn Bi 10 6 Trường Thọ 

02 Vũ Hoàng Gia Bảo 31 05 2017 35 9 14 2  Linh Tây 



03 Hồ Nhã Lam 14 03 2017 5A/7 4 4 5 Trường Thọ 

04 Hồ Nhã Linh 14 03 2017 5A/7 4 4 5 Trường Thọ 

05 Nguyễn Trần Trúc Linh 23 07 2017 17 3 2 6 TrườngThọ 

06 Đỗ Lưu Gia Hân 23 02 2017 50 Đặng Văn Bi  4 Bình Thọ 

07 Trần Đình Thiên Như 01 06 2017 5.05 - 36 4 3 5 Trường Thọ 

08 Nguyễn Hà Phước Thịnh 29 06 2017 2.1 lô C 1 1 6 Trường Thọ 

09 Trần Uy  Vũ 10 02 2017 68/6 3 6 8 Trường Thọ 

 

Hiệu trưởng                                                                           

Nguyễn Thị Hồng Điệp 


